
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BA BÍCH 

 

Số:        /BC-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ba Bích, ngày        tháng  6 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản 6 

tháng đầu năm, Kế hoạch trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023  

 

Thực hiện Công văn số 72/NNPTNT ngày 14/6/2023 của Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn huyện Ba Tơ về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác quản 

lý an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2023; 

Ủy ban nhân dân xã Ba Bích báo cáo Kết quả thực hiện công tác quản lý an 

toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm, Kế hoạch trọng tâm 6 tháng 

cuối năm 2023 trên địa bàn xã Ba Bích cụ thể như sau: 

I. Kế quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2023  

1. Xây dựng và chỉ đạo, điều hành triển khai chính sách, pháp luật 

Ngay từ đầu năm UBND xã tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy 

sản trên địa bàn cụ thể như sau:  

- Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 của Chủ tịch UBND xã về việc 

Kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra Chất lượng vệ sinh an toàn 

thực phẩm và thị trường hàng hóa giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn xã Ba Bích; 

- Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 20/4/2023 của UBND xã Ba Bích về việc 

Kế hoạch kiểm tra vệ sinh ATTP và thị trường hàng hóa Trong “Tháng hành động vì 

ATTP” năm 2023 trên địa bàn xã Ba Bích; 

- Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 11/4/2023 của UBND xã Ba Bích về việc 

triển khai công tác tuyên truyền “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 

trên địa bàn xã Ba Bích; 

- Qua triển khai thực hiện kế hoạch trên địa bàn xã nhìn chung tất cả các 

ngành Hội đoàn thể và thôn trưởng 05 thôn trên địa bàn xã cùng phối hợp trong công 

tác thực hiện kế hoạch. 

- Nhân dân sản xuất nông, lâm, thủy sản thực hiện tốt theo Thông tư số 

17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 

quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh 
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doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ, được UBND tỉnh phân cấp tại Quyết định số 

03/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020. 

(Có Bảng số 01 kèm theo) 

2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật 

2.1. Phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin, truyền thông về chất lượng vật 

tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm (ATTP) nông lâm thủy sản 

- Ủy ban nhân dân xã thường xuyên phối hợp với Mặt trận và các Hội đoàn 

thể xã xuống thôn tuyên tuyền đến nhân dân chăn nuôi nhằm đảm bảo được vật nuôi 

đạt được các yêu cầu về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo phúc lợi xã 

hội, sức khoẻ người sản xuất và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và truy nguyên 

nguồn gốc sản phẩm. 

(Có Bảng số 02 kèm theo) 

2.2. Tổ chức sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, 

ATTP; xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn 

Trên địa bàn xã người dân sản xuất nông, lâm, thủy sản chủ yếu tự cung tự 

cấp nên việc kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn chưa thực 

hiện 

2.3. Giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP sản phẩm nông lâm 

thủy sản 

Nhìn chung đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP sản phẩm nông 

lâm thủy sản. 

2.4. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

2.4.1. Thanh tra, kiểm tra, thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh 

nông lâm thủy sản thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

Trên địa bàn xã không có cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản thuộc 

diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

2.4.2. Thanh tra, kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không 

thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 

Qua việc thực hiện cam kết của các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm không có các trường hợp vi phạm về cam 

kết. 
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(Có Bảng số 10 kèm theo) 

2.4.3. Kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về vật tư nông nghiệp  

Ủy ban nhân dân xã chưa đủ điều kiện để thành lập đội kiểm tra, thanh tra 

chuyên ngành về vật tư nông nghiệp.   

2.4.4. Xử lý vi phạm bơm nước, tiêm thuốc an thần... vào gia súc, gia cầm  

Trên địa bàn xã cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc 

diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không vi phạm bơm 

nước, tiêm thuốc an thần... vào gia súc, gia cầm.  

2.4.5. Công tác quy hoạch giết mổ và tình hình quản lý cơ sở giết mổ động vật 

Trên địa bàn xã chủ yếu sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản là hộ gia đinh, 

cá nhân nhỏ lẻ.  

2.4.6. Kết quả triển khai Chương trình giám sát dư lượng và thu hoạch 

nhuyễn thể 02 mảnh vỏ 

3. Tăng cường nguồn lực 

3.1. Về tổ chức bộ máy 

Ủy ban nhân dân xã: Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh các nhóm 

ngành hàng thực phẩm nông, lâm, thủy sản, theo điều 6 Quyết định số 03/2020/QĐ-

UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 

3.2. Về nhân sự, đào tạo 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã lãnh đạo, chỉ đạo chung trong công tác quản lý 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh các nhóm ngành thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên 

địa bàn xã. 

- Công chức Địa chính xã phụ trách tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã trong 

lĩnh vực, nhiệm vụ quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh các nhóm ngành thực phẩm 

nông, lâm, thủy sản theo quy định. 

(Có Bảng số 16 kèm theo) 

3.3. Về năng lực đánh giá sự phù hợp (kiểm nghiệm, kiểm định, giám định, 

chứng nhận). 

Chủ yếu cán bộ, công chức xã là kiêm nhiệm, không có chuyên môn riêng 

trong lĩnh vực quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh các nhóm ngành hàng thực 

phẩm nông, lâm, thủy. 
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II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Thường xuyên phối hợp với Mặt trận và các hội đoàn thể xã xuống thôn tuyên 

tuyền đến hộ dân chăn nuôi nhằm đảm bảo được vật nuôi đạt được các yêu cầu về 

chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khoẻ người sản 

xuất và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường. Các hộ dân Trồng trọt, chăn nuôi nhỏ lẻ, 

nuôi trồng thủy sản ký cam kết theo quy định, không vi phạm. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Ba Bích là xã miền núi, người dân sống rải rác, sản xuất nhỏ lẻ: Trồng trọt, 

chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm để ký cam kết an toàn thực phẩm nông lâm, thủy sản theo quy định 

còn gập nhiều khó khăn. 

III. Kế hoạch trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023  

1. Xây dựng và chỉ đạo, điều hành triển khai chính sách, pháp luật 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về VTNN, 

ATTP cho các đối tượng tham gia sản xuất, kinh doanh VTNN và sản phẩm nông lâm 

thủy sản trên địa bàn xã bằng nhiều hình thức thông qua các cuộc họp, kiểm tra về 

ATTP hoặc các sản phẩm truyền thông khác. 

- Xây dựng Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực 

nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn xã Ba Bích. 

2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật 

- Triển khai Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu 

dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2025 

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ và Công văn số 1959/UBND-KGVX ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm trong tình hình mới 

- Triển khai thực hiện Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của 

UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch xây dựng và phát triển chuỗi liên kết sản xuất, 

cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai 

đoạn 2020 - 2022. 
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III. Đề xuất, kiến nghị  

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao về nghiệp vụ trong công tác quản lý 

VTNN và ATTP nông lâm thủy sản cho cán bộ địa phương. 

Trên đây là Báo cáo Kết quả thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm 

nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm, Kế hoạch trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 trên 

địa bàn xã Ba Bích./.  
 

Nơi nhận:                                   

- Phòng NN&PTNT; 

- CT,PCT UBND xã; 

- Lưu VP. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Minh Tuấn 
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BẢNG SỐ LIỆU TRONG BÁO CÁO 6 THÁNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

 VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN 

 

 

Đơn vị gửi báo cáo: UBND xã Ba Bích Bảng số 01 

Đơn vị nhận báo cáo: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Ba Tơ  

 

Danh mục văn bản chính sách, pháp luật và chỉ đạo điều hành quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp,  

an toàn thực phẩm được ban hành trong 6 tháng đầu năm 2023 
 

TT 
 

Tên văn bản và cơ quan ban hành 
Số hiệu 

văn bản Ngày ban hành 

1  

Kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra 

Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và thị trường hàng 

hóa giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn xã Ba Bích 

43/QĐ-UBND 13/4/2023 

2  

Kế hoạch kiểm tra vệ sinh ATTP và thị trường hàng hóa 

Trong “Tháng hành động vì ATTP” năm 2023 trên địa 

bàn xã Ba Bích 

42/KH-UBND 20/4/2023 

3  
Triển khai công tác tuyên truyền “Tháng hành động vì an 

toàn thực phẩm” năm 2023 trên địa bàn xã Ba Bích 
41/KH-UBND 11/4/2023 
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Kết quả phổ biến giáo dục pháp luật; thông tin truyền thông về chất lượng VTNN, 

 an toàn thực phẩm trong 6 tháng đầu năm 2023 

STT Tên hoạt động / Sản phẩm truyền thông (*) Số lượng/buổi 

Số người tham dự/đối tượng 

(người tiêu dùng/ sản xuất/người 

dân/cán bộ...)/phạm vi bao phủ 

I Phổ biến giáo dục pháp luật   

1 Họp thôn tuyên tuyền nhân dân  450 lượt người 05 thôn trên địa bàn xã 

II Thông tin, truyền thông    

1 
Phát thanh trên loa xã về nội dung an toàn thực 

phẩm trong tháng hành động 
02 lượt 05 thôn   

2 Treo băng rôn tuyên truyền 05 05 thôn   

 

 

 

 

 

 
 

Đơn vị gửi báo cáo: UBND xã Ba Bích                   Bảng số 02 

Đơn vị nhận báo cáo: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Ba Tơ  



8 
 

Đơn vị gửi báo cáo: UBND xã Ba Bích            Bảng số 10 

Đơn vị nhận báo cáo: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Ba Tơ  

 

Kết quả triển khai Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 trong 06 tháng 

Tổng số cơ sở thuộc 

đối tượng triển khai 

Thông tư số 17 (tính 

đến thời điểm báo 

cáo) 

Số cơ sở ký cam kết 

trong tháng/ lũy kế 

đến thời điểm báo 

cáo 

Số cơ sở được kiểm tra 

trong tháng/ lũy kế đến 

thời điểm báo cáo 

Số cơ sở chưa đạt yêu cầu 

trong tháng/ lũy kế đến 

thời điểm báo cáo 

Lý do chưa đạt yêu cầu 

420 420 350   
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Đơn vị gửi báo cáo: UBND xã Ba Bích                Biểu số 13 

Đơn vị nhận báo cáo: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Ba Tơ  

 

Biểu số 13.2. THỐNG KÊ CƠ SỞ GIẾT MỔ ĐỘNG VẬT  6 THÁNG 
 

Số 

TT 
Tên cơ sở 

Mã 

số 

cơ 

sở 

Xã Huyện 
Tỉ

nh 

Đối 

tượng 

Côn

g 

suất 

thiết 

kế 

(con

/ngà

y) 

Công 

suất 

thực 

tế 

(con/

ngày) 

Hình 

thức sản 

xuất 

Phâ

n 

loại 

Số 

GC

N 

Ngà

y 

cấp 

GC

N 

Cơ 

quan/

Tổ 

chức 

cấp 

GCN 

Côn

g 

suất 

kho 

bảo 

quả

n 

(nếu 

có) 

Ghi 

chú 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Đơn vị gửi báo cáo: UBND xã Ba Bích             Bảng số 16 

Đơn vị nhận báo cáo: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Ba Tơ  

 Biểu 16. Số lượng nhân sự địa phương tháng 06 tháng 

TT Lĩnh vực 

Số lượng nhân sự 6 tháng/năm hiện tại 
Kế hoạch nhân sự 6 tháng/năm tiếp 

theo 

Tổng cộng 
Chia ra 

Tổng cộng 
Chia ra 

Công chức LĐHĐ Công chức LĐHĐ 

1 Lãnh đạo đơn vị       

2 
Cán bộ làm công tác quản lý chất 

lượng nông lâm thủy sản 
      

3 
Cán bộ làm công tác kiểm nghiệm, 

xét nghiệm 
      

4 Cán bộ làm công tác thanh tra       

5 Cán bộ làm công tác tổng hợp, văn 

phòng, tài chính  

      

6 

Khác (nêu rõ vị trí nếu có) 

Lãnh đạo ủy ban nhân dân xã và 

Công chức Địa chính xã kiêm nhiệm 

2 1 1 2 1 1 

 Tổng cộng 2 1 1 2 1 1 
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